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GIẢI TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 10

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đặt vấn đề


Nghị định số 10 đã quy định khá đầy đủ về hoạt động thông tin tín dụng, do đó Thông tư này chỉ hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định và quy định cụ thể một số vấn đề liên quan đến việc thi hành Nghị định.


2. Phạm vi điều chỉnh

Đề cập đến 3 nội dung:

a) Điều kiện, thủ tục xin phép cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận) của Công ty TTTD;
b) Một số hoạt động nghiệp vụ của Công ty thông tin tín dụng;

c) Việc thanh tra, giám sát hoạt động thông tin tín dụng.

   3. Đối tượng áp dụng

Giống như Nghị định.
   4. Giải thích từ ngữ

Dự thảo giải thích các thuật ngữ:
a) Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin (theo Luật Công nghệ thông tin)
b) Đội ngũ quản lý của Công ty thông tin tín dụng (xác định các chức danh)
c) Tổ chức cấp tín dụng có cung cấp thông tin cho Công ty thông tin tín dụng (có thoả thuận cung cấp thông tin)
d) Doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

đ) Ngày phát sinh sự kiện thông tin tín dụng (liên quan đến thời hạn sử dụng thông tin)
e) Ngày thu thập thông tin tín dụng (liên quan đến thời gian lưu giữ thông tin)
II.  ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận 
Bám sát các điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định, dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết về các nội dụng sau:

a) Về cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin: Phải có hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính và cơ sở dữ liệu tối thiểu ...
b) Về vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng.

Đề cập đến 2 nhóm đối tượng: doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp thành lập trước ngày Nghị định có hiệu lực.

- Đối với nhóm 1: có thể góp vốn bằng đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ tự do chuyển đổi (phải gửi vào tài khoản phong toả tại một ngân hàng thương mại cho đến khi có văn bản trả lời của Ngân hàng Nhà nước về việc cấp hay không cấp Giấy chứng nhận); hoặc góp vốn bằng tài sản khác (phải có văn bản xác nhận giá trị tài sản của tổ chức có chức năng thẩm định giá tại Việt Nam). 
- Đối với nhóm 2: phải có xác nhận của một tổ chức kiểm toán Việt Nam về vốn điều lệ thực tế của doanh nghiệp không thấp hơn 30 tỷ đồng. 

Quy định này nhằm bảo đảm vốn điều lệ thực có của Công ty, hạn chế doanh nghiệp năng lực tài chính yếu kém thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng vì hoạt động này đòi hỏi quá trình đấu tư ban đầu lớn và chậm thu hồi vốn.
c) Về đội ngũ quản lý 

* Về đối tượng: bao gồm cả các chức danh quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật và chức danh quản lý bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của Công ty.

** Về tiêu chí yêu cầu: Dự quy định cụ thể về trình độ chuyên môn gồm bằng cấp đào tạo và kinh nghiệm công tác thuộc một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin theo từng nhóm chức danh quản lý, trong đó:
- Tập trung các yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với Bộ phận điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tại trụ sở chính và Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện);
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Thành viên hợp danh, quy định khống chế tỷ lệ tham gia của những thành viên chưa có bằng đại học thuộc một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin (không quá 1/2 tổng số thành viên)
Quy định trên để tạo sự chủ động cho Công ty TTTD và phù hợp với thực tế vì mặc dù hoạt động TTTD là hoạt chính và duy nhất của Công ty TTTD, nhưng để duy trì, phát triển bền vững được cần có cán bộ quản lý có khả năng về quản trị doanh nghiệp, marketing, pháp lý... do đó không nhất thiết tất cả đội ngũ quản lý đều phải thuộc 3 chuyên ngành. 
d) Về phương án kinh doanh 

Dự thảo tiếp cận Phương án kinh doanh theo giác độ là toàn bộ các công việc chuẩn bị nguồn lực gồm: tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ, các phân tích đánh giá về thị trường, về các rủi ro, về định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh trong 3 năm đầu, kèm theo các số liệu, tài liệu chứng minh thuyết phục.
đ) Về yêu cầu tối thiểu 20 ngân hàng thương mại cam kết cung cấp thông tin tín dụng: quy định giống như Nghị định
e) Về văn bản thoả thuận về quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin tín dụng 
Thông tư đề cập đến việc quy định những nội dung tối thiểu phải được thoả thuận và ghi nhận trong văn bản này để đảm bảo sự minh bạch, phòng ngừa rủi ro tranh chấp giữa các bên trong hoạt động thông tin tín dụng.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

Bao gồm các giấy tờ chứng minh các điều kiện hoạt động đã quy định. Đồng thời, quy định cụ thể các mẫu: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; Sơ yếu lý lịch của đội ngũ quản lý; Phương án kinh doanh; Cam kết cung cấp thông tin của ngân hàng thương mại cho Công ty thông tin tín dụng; Giấy chứng nhận của NHNN.
b) Thời hạn cấp Giấy chứng nhận 

Quy định giống như Nghị định
c) Xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận tại Ngân hàng Nhà nước

Quy định Trung tâm thông tin tín dụng (với tư cách là đơn vị được Thống đốc giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành) làm đầu mối, phối hợp với các đơn tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, bao gồm:

(i) Cơ quan Thanh tra giám sát: tham gia thẩm định các điều kiện về vốn điều lệ, đội ngũ quản lý, năng lực quản lý rủi ro của doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận; 

(ii) Cục Công nghệ tin học Ngân hàng: tham gia thẩm định các điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; quy trình công nghệ, phần mềm tin học xử lý, lưu giữ thông tin, cung cấp sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin của doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

(iii) Vụ Pháp chế: tham gia thẩm định bảo đảm sự chặt chẽ, hợp pháp về hồ sơ, thủ tục; xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận. 

Trung tâm thông tin tín dụng tiếp nhận Hồ sơ do doanh nghiệp gửi đến, xem xét tính hợp lệ, đầy đủ về thành phần hồ sơ và nội dung tài liệu. Trường hợp xét thấy hồ sơ đã hợp lệ, tổ chức lấy ý kiến thẩm định của các đơn vị liên quan trong thời hạn 10 ngày làm việc để trình Thống đốc xem xét, quyết định.
d) Xử lý hồ sơ của doanh nghiệp có hoạt động thông tin tín dụng trước ngày Nghị định số 10 có hiệu lực.
Các doanh nghiệp này hiện đang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp, trong đó về tên gọi doanh nghiệp và phạm vi ngành nghề kinh doanh không phù hợp với quy định tại Nghị định số 10. Tuy nhiên, để tránh các bất lợi về thương hiệu, phiền phức về thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp trong trường hợp không được NHNN cấp Giấy chứng nhận, Dự thảo quy định cho phép doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho NHNN. Sau khi NHNN xem xét, xác định doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động, sẽ có văn bản đồng ý chấp thuận về nguyên tắc đối với doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp tiếp tục làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay tên doanh nghiệp, thu hẹp phạm vi hoạt động), gửi cho NHNN để được cấp Giấy chứng nhận.
3.  Nội dung Giấy chứng nhận 

Dự thảo thông tư quy định mẫu Giấy chứng nhận, trong đó đề cập đến một số nội dung chủ yếu gồm: Số, ngày cấp; Tên Công ty TTTD: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tên viết tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tên giao dịch (nếu có); Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Địa điểm đặt trụ sở chính; Họ tên, chức danh của người đại diện theo pháp luật; Nội dung chứng nhận đủ điều kiện hoạt động;

Nội dung của Giấy chứng nhận quy định các vấn đề chủ yếu nhất liên quan đến tư cách pháp lý và điều kiện hoạt động của Công ty TTTD. Khi thay đổi bất kỳ nội dung nào trong Giấy chứng nhận, Công ty TTTD phải lập hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận. 

Trung tâm thông tin tín dụng là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, trình Thống đốc quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận.
III. HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY THÔNG TIN TÍN DỤNG

Dự thảo quy định chi tiết một số nội dung liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của Công ty TTTD để bảo đảm sự minh bạch và phòng ngừa rủi ro, tranh chấp trong quá trình hoạt động, gồm :

1.  Xác định chi tiết các nguồn thu thập thông tin

Trong đó, quy định việc quản lý, khai thác, sử dụng một số nguồn tin từ cơ quan báo chí và một số nguồn tin hợp pháp khác đối với Công ty thông tin tín dụng để bảo đảm tính chính xác, tin cậy của thông tin.

Việc trả tiền thu thập thông tin theo hợp đồng ký kết giữa Công ty TTTD với bên nắm giữ, quản lý nguồn thông tin phù hợp với quy định pháp luật.

2. Xác định phạm vi thu thập thông tin

Bao gồm các nhóm (nội dung, loại) thông tin được phép thu thập và đối tượng thu thập thông tin (khách hàng vay).
3. Xử lý thông tin tín dụng

Bao gồm các yêu cầu trong quá trình kiểm tra, phân loại, cập nhật thông tin tín dụng không làm sai lệch tính chất, nội dung thông tin; việc xử lý của Công ty khi có nghi ngờ hoặc có sự khác biệt thông tin giữa các nguồn thu thập; thời hạn sử dụng thông tin tín dụng của khách hàng vay.

4. Đối tượng sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng


Xác định chỉ có những tổ chức cấp tín dụng có cung cấp thông tin cho Công ty thông tin tín dụng mới được cung cấp sản phẩm thông tin.

Việc cung cấp sản phẩm thông tin dụng cho các đối tượng phải được thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa các bên phù hợp với quy định pháp luật.


5. Giá trị, phạm vi sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng

a) Xác định rõ sản phẩm thông tin tín dụng được sử dụng như là một tài liệu bổ sung thông tin cho người sử dụng.
Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các quyết định của mình khi sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng. Công ty thông tin tín dụng chịu trách nhiệm khuyến cáo để người sử dụng biết về giá trị, phạm vi sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng.

b) Người sử dụng không được sửa đổi hoặc sao chép sản phẩm thông tin tín dụng để cung cấp cho bên thứ ba (trừ một số trường hợp cụ thể tại Thông tư này).

c) Việc sao chép, khai thác, sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng trong nội bộ tổ chức của người sử dụng được thực hiện theo hợp đồng ký kết với Công ty thông tin tín dụng.

IV. THANH TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG 
1. Về thanh tra

a) Việc thanh tra hoạt động thông tin tín dụng của Công ty thông tin tín dụng do Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện theo quy định pháp luật (chỉ có Cơ quan này mới có quyền thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính…);
b) Để hỗ trợ cho các cuộc thanh tra hiệu quả, Dự thảo quy định Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng được quyền trưng dụng một số cán bộ thuộc Cục công nghệ Ngân hàng và Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia đoàn thanh tra.

2. Về giám sát

Dự thảo đề cập đến các báo cáo định kỳ, đột xuất do Công ty thông tin tín dụng gửi NHNN. Các đơn vị đầu mối tiếp nhận, xử lý gồm: Trung tâm thông tin tín dụng, Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng và Cục công nghệ Ngân hàng phù hợp với chức năng nhiệm vụ và yêu cầu quản lý nhà nước được phân công của từng đơn vị.                                                        

                                                                                      GIÁM ĐỐC                                                                                                                     
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